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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thìn

Đại diện: 

Nguyễn Văn Thìn

	Xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội 

ĐT: 0976.688.107
	Chuyên sản xuất và cung cấp khoai lang kén… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Phan Ngọc Tú 

Đại diện: 

Phan Ngọc Tú 


	Xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội 

ĐT: 0963.933.869
	Chuyên cung cấp giò đà điểu sạch… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	3
	Công ty TNHH đậu phụ sạch truyền thống Việt Nam Visoy 

Đại diện:

Trần Văn Quân


	Xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0943.094.386
	Chuyên cung cấp sản phẩm đậu phụ sạch… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Cổ Loa

Đại diện:

Nguyễn Quang Minh
	Xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội ĐT: 0243.961.1279 

	Cung cấp sản phẩm hành lá Cổ Loa. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
NG MẠI HÙNG THẮNGĐại l
 an Đặng Bá Thắng
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX chế biến bò sữa Phù Đổng 

Đại diện: 

Khúc Văn Trọng
	Xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0912.382.445
	Chuyên cung cấp các sản phẩm sữa tươi, sữa chua. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty TNHH nông thủy sản Thuần Việt

Đại diện: 

Vũ Khắc Hoạt
	Xã  Sơn Đông, thị Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0916.032.068
	Chuyên cung cấp chả cá các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.    


	3
	Hộ gia đình Ngô Xuân Cường

Đại diện: 

Ngô Xuân Cường


	Xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0989.301.975
	Chuyên cung cấp sản phẩm thịt lợn rừng sinh học. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hợp tác xã Hoàng Long  

Đại diện:
Nguyễn Trọng Long            
	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội
ĐT: 0982.873.527

 
	Chuyên sản xuất và cung cấp thịt lợn sạch và các sản phẩn chế biến từ thịt lợn mang thương hiệu “Chuỗi thực phẩm A-Z”. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Nguyễn Văn Chiến
	Xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0867.698.266
	Chuyên cung cấp lúa giống, thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán vật tư, phân bón.

	2
	Đại lý cung cấp thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y

Đại diện: 

Lê Văn Đức 
	Xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0914.373.652
	Chuyên cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm các loại phục vụ địa bàn huyện Phú Xuyên và một số khu vực lân cận.  

	3
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hòa
	Xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0985.402.931
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán vật tư, phân bón.


	4
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Nguyễn Thị Tuất
	Xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0399.874.496
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán vật tư, phân bón.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại nuôi chim cút

Đại diện: 

Đoàn Văn Lới
	Xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0986.674.460

	Bán trứng chim cút với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Dương Văn Hiệp


	Xã Sơn Đà,  huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0976.911.425
	Chuyên cung cấp gà thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và các vùng lân cận. 

	3
	Hộ chăn nuôi

Đại diện:

Từ Khắc Hải
	Xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0368.784.271


	Chuyên bán lợn thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận.

	4
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Phạm Văn Dũng
	Xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0974.419.985

	Chuyên cung cấp lợn giống, lợn thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và các vùng lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng gốm xứ Vỹ Ngọc 

Đại diện: Nguyễn Thế Vỹ
	Số 80 phố Gốm, Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0979.350.598
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản gốm sứ mỹ nghệ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cơ sở sản xuất gốm sứ

Đại diện: 

Trần Ngọc Đoàn
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0912.425.851
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Cửa hàng gốm sứ Thu Hương 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Thu
	Số 82 phố Gốm, Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0977.668.532
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản gốm sứ mỹ nghệ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp

Đại diện:

Quý Nền
	Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0357.559.958
	Cơ sở chuyên sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX sản xuất, chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh

Đại diện: 

Đồng Thị Hiền


	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

ĐT: 0989.991.062


	Chuyên cung cấp sản phẩm cá mương sấy ướp riềng hồ Thác Bà Hiền Vinh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX dịch vụ nông nghiệp Bạch Hà

Đại diện: 

Nguyễn Văn Tuyến


	Xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

ĐT: 0987.324.068


	Chuyên cung cấp sản phẩm gạo Bạch Hà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX bưởi đặc sản VietGAP Đại Minh
Đại diện: 

Nguyễn Xuân Thủy

	Xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 
ĐT: 0989.006.478
	Cung cấp sản phẩm bưởi Đại Minh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX sản xuất chế biến chè Hương Lý
Đại diện: 

Lương Ngọc Chiểu
	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 
ĐT: 0975.885.311
	Chuyên cung cấp sản phẩm chè xanh, chè túi lọc Hương Lý. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


Dự báo











